
UBND XÃ SƠN MAI 
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Số:      /TTr-VHXH 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Sơn Mai, ngày      tháng     năm 2026 

  

TỜ TRÌNH 

Về việc xem xét ban hành Quyết định về việc điều chỉnh thời gian nâng lương, 

xếp lương; công nhận phụ cấp thâm niên nhà giáo; điều chỉnh mã ngạch 

 

Căn cứ Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế 

độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị 

định 07/2026/NĐ-CP ngày 10/1/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76/2009/NĐ-CP, Nghị định số 14/2012/NĐ-CP, 

Nghị định số 17/2013/NĐ-CP và Nghị định số 117/2016/NĐ-CP;  

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc 

lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng lương thường xuyên, nâng bậc lương trước 

thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động; 

Căn cứ Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 01/2021/TT 

-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cở sở giáo dục 

mầm non, phổ thông công lập; 

Căn Căn cứ Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của 

Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo; 

Căn cứ Quyết định số 31/2025/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2025 của 

UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm, quyền hạn và phân cấp quản lý cán 

bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 37/2025/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2025 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

Để đảm bảo cho việc nâng lương lần sau và thời gian hưởng phụ cấp thâm 

niên, mã ngạch đảm bảo theo các quy định. Phòng Văn hóa - Xã hội kính đề nghị 

Chủ tịch UBND xã xem xét điều chỉnh thời gian nâng lương, xếp lương; công 

nhận phụ cấp thâm niên nhà giáo; điều chỉnh mã ngạch cụ thể như sau: 



1. Nội dụng thứ nhất: Điều chỉnh ngày nâng lương của quyết định lần đầu 

và các quyết định tiếp theo: 

1.1. Bà Đoàn Thị Thúy: Điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định số 1672/QĐ-

UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long. 

Được điều chỉnh thành: ngày hưởng lương ban đầu từ kể từ ngày 

02/01/2020 thành kể từ ngày 02/04/2018. 

(Bà Đoàn Thị Thúy: Theo BHXH thì thời gian đóng bảo hiểm tự nguyện 

chưa hưởng trước khi được tuyển dụng và bổ nhiệm là 2 năm 3 tháng (27 tháng). 

Khi tuyển dụng là trình độ Trung cấp, giáo viên Mầm non nên thời gian tập sự là 

06 tháng, theo nguyên tắt cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và 

không tính thời gian tập sự thì thời điểm hưởng lương là ngày 02/04/2018 là phù 

hợp theo quy định (thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa tính là 21 

tháng tính lui lại từ ngày 02/01/2020)). 

(Có các hồ sơ kèm theo) 

1.2. Bà Đinh Thị Thoan: Điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định số 1687/QĐ-

UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long. 

Được điều chỉnh thành: ngày hưởng lương ban đầu từ kể từ ngày 

02/01/2020 thành kể từ ngày 02/01/2019. 

(Bà Đinh Thị Thoan: Theo BHXH thì thời gian đóng bảo hiểm tự nguyện 

chưa hưởng trước khi được tuyển dụng và bổ nhiệm là 1 năm 06 tháng (18 tháng). 

Khi tuyển dụng là trình độ Trung cấp, giáo viên Mầm non nên thời gian tập sự là 

06 tháng, theo nguyên tác cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và 

không tính thời gian tập sự thì thời điểm hưởng lương là ngày 02/01/2019 là phù 

hợp theo quy định (thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa tính là 12 

tháng tính lui lại từ ngày 02/01/2020)). 

(Có các hồ sơ kèm theo) 

2. Nội dung thứ hai: Điều chỉnh thời gian hưởng phụ cấp thâm niên 

2.1. Đối với bà Nguyễn Thị Ánh Kiều: 

Điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định 1500/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 của 

UBND huyện Minh Long công nhận mức phụ cấp thâm niên nhà giáo cho bà 

Nguyễn Thị Ánh Kiều, giáo viên Trường THCS Long Sơn, huyện Minh Long, 

như sau: 

- Được hưởng mức phụ cấp thâm niên: 5% kể từ ngày 04/8/2023. 

- Được nâng lên mức phụ cấp thâm niên: 6% kể từ ngày 04/8/2024. 

Được điều chỉnh thành: Công nhận mức phụ cấp thâm niên nhà giáo cho 

bà Nguyễn Thị Ánh Kiều, giáo viên Trường THCS Long Sơn, huyện Minh Long, 

như sau: 

- Được hưởng mức phụ cấp thâm niên: 5% kể từ ngày 04/9/2023. 

- Được nâng lên mức phụ cấp thâm niên: 6% kể từ ngày 04/9/2024. 

(Hồ sơ của bà Nguyễn Thị Ánh Kiều, sinh ngày 17/02/1995 là giáo viên 

Trường THCS Long Sơn có ngày tuyển dụng là 04/9/2018, ngày được bổ nhiệm 

chính thức là 04/6/2019 (có 9 tháng tập sự); có 9 tháng là giáo viên hợp đồng tại 

Trường PTDTBT TH&THCS Long Môn và đóng bảo hiểm bắt buộc từ tháng 



9/2017 đến tháng 5/2018 nên thời điểm tính thời điểm công nhận hưởng PCTN 

lần đầu 5% vào ngày 04/9/2023; hưởng công nhận PCTN 6 năm (6%) là ngày 

04/9/2024). 

(Có các hồ sơ kèm theo) 

2.2. Đối với ông Nguyễn Tấn Chung: 

Điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 của 

Chủ tịch UBND huyện Minh Long, như sau: 

Công nhận mức phụ cấp thâm niên nhà giáo cho ông Nguyễn Tấn Chung, 

giáo viên Trường THCS Long Sơn, huyện Minh Long, như sau: mức hưởng là 5% 

kể từ ngày 01/9/2024. 

Được điều chỉnh thành: Công nhận mức phụ cấp thâm niên nhà giáo cho 

ông Nguyễn Tấn Chung, giáo viên Trường THCS Long Sơn, huyện Minh Long, 

như sau: mức hưởng là 5% kể từ ngày 01/10/2024. 

(Hồ sơ của ông Nguyễn Tấn Chung, sinh ngày 25/08/1993 là giáo viên 

Trường THCS Long Sơn có ngày tuyển dụng là 01/10/2019, ngày được bổ nhiệm 

chính thức là 01/10/2019 (miễn tập sự do có đóng bảo hiểm xã hội đủ 12 tháng); 

nên thời điểm tính thời điểm công nhận hưởng PCTN lần đầu 5% vào ngày 

01/10/2024.) 

(Có các hồ sơ kèm theo) 

3. Nội dung thứ ba: Điều chỉnh mã số ngạch cho giáo viên  

Đối với bà Nguyễn Thị Ngà: 

Điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 của 

Chủ tịch UBND huyện Minh Long, như sau: 

Ngạch, bậc lương hiện hưởng: Giáo viên mầm non hạng III, mã số ngạch: 

V07.02.05, bậc 5/10, hệ số 3,34 kể từ ngày 01/9/2021; nâng lên bậc: 6/10, hệ số 

3,65 kể từ ngày 01/9/2024. 

- Được điều chỉnh thành: Giáo viên mầm non hạng III, mã số ngạch: 

V07.02.26, bậc 5/10, hệ số 3,34 kể từ ngày 01/9/2021; nâng lên bậc: 6/10, hệ số 

3,65 kể từ ngày 01/9/2024. 

(Điều 1 Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 của Chủ tịch 

UBND huyện Minh Long, như sau: Ngạch, bậc lương hiện hưởng: Giáo viên mầm 

non hạng III, mã số ngạch: V07.02.05, bậc 5/10, hệ số 3,34 kể từ ngày 01/9/2021; 

nâng lên bậc: 6/10, hệ số 3,65 kể từ ngày 01/9/2024. Tuy nhiên tại tại Điều 1 

Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Minh 

Long về việc bổ nhiệm và xếp lương cho bà Nguyễn Thị Ngà thì Giáo viên Mầm 

non hạng III, mã số ngạch: V07.02.26 . Đối chiếu với quy định thì mã số của giáo 

viên Mầm non hạng III có mã số ngạch: V07.02.26). 

(Có các hồ sơ kèm theo) 

4. Nội dung thứ tư: Điều chỉnh ngày nâng lương 

Đối với Ông Đinh Thành: 

Điều chỉnh lại ngày nâng lương thường xuyên của ông Đinh Thành tại Điều 

1 Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Minh Long 

(cũ); Điều 1, Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 của UBND huyện 



Minh Long (cũ); Điều chỉnh tại Điều 1, Điều 2 Quyết định số 1724/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2024  của Chủ tịch UBND huyện Minh Long; Điều 1, Quyết định số 

659/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 của UBND xã Sơn Mai từ ngày 01/9 thành 

01/11.  

(Tại Quyết định 1269/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Minh 

Long (cũ) về việc nâng bậc lương thường xuyên năm 2019 cho ông Đinh Thành  

thì ngày hưởng nâng lương là kể từ ngày 01/11/2019. Tuy nhiên, qua các Quyết 

định số 2516/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Minh Long (cũ) về 

việc nâng bậc lương thường xuyên năm 2019 cho ông Đinh Thành thì ngày hưởng 

nâng lương là kể từ ngày 01/9/2021; Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 

24/10/2023 của UBND huyện Minh Long (cũ) về việc nâng bậc lương thường 

xuyên đối với ông Đinh Thành thì ngày hưởng nâng lương là kể từ ngày 

01/9/2023; Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 25/12/2024  của Chủ tịch UBND 

huyện Minh Long về việc chuyển xếp lại ngạch, bậc lương cho ông Đinh Thành, 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Long Hiệp vẫn để nâng lương lần sau là kể từ 

ngày 01/9/2023).  

(Có các hồ sơ kèm theo) 

Do đó, phòng Văn hóa - Xã hội kính trình Chủ tịch UBND xã Sơn Mai xem 

xét, điều chỉnh lại ngày nâng lương, ngày công nhận PCTN nhà giáo, mã số ngạch 

cho các giáo viên có tên trên và ngày nâng lương thường xuyên của ông Đinh 

Thành theo các quyết định của huyện Minh Long (cũ), Quyết định số 659/QĐ-

UBND ngày 30/10/2025 của UBND xã Sơn Mai đã ban hành./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Lưu: VHXH.  

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Võ Văn Gấm 
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